CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
(Có đặt cọc và thanh toán trả chậm)
Số: ……./HĐMB
· Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;
· Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11;
· Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20….., tại ………………………………………………………
BÊN BÁN (Bên A): CÔNG TY ……………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….
Mã số thuế: …………………………. Điện thoại: ……………………………………………
Số tài khoản: …………………………. tại Ngân hàng …………………………………….
Đại diện: Ông/Bà ………………………………… Chức vụ: …………………………………
BÊN MUA (Bên B): CÔNG TY ……………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….
Mã số thuế: …………………………. Điện thoại: ……………………………………………
Số tài khoản: …………………………. tại Ngân hàng …………………………………….
Đại diện: Ông/Bà ………………………………… Chức vụ: …………………………………
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:
ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG
1.1. Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua hàng hóa sau:
	STT
	Tên hàng hóa
	Quy cách, xuất xứ
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cộng
	

	
	
	
	
	
	Thuế GTGT …..%
	

	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	


1.2. Tổng giá trị hợp đồng: ……………………………. đồng.
Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………
1.3. Tiêu chuẩn chất lượng: ……………………………………………………………………
ĐIỀU 2. ĐẶT CỌC
2.1. Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền: ……………………………. đồng, tương đương ….. % giá trị hợp đồng.
Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………
2.2. Thời hạn đặt cọc: trong vòng ….. ngày kể từ ngày ký hợp đồng, bằng hình thức chuyển khoản.
2.3. Tiền đặt cọc được trừ vào đợt thanh toán ……………. theo lịch tại Điều 3.
2.4. Xử lý tiền đặt cọc:
1. Nếu hai bên thực hiện đầy đủ hợp đồng, tiền đặt cọc được trừ vào giá trị thanh toán;
1. Nếu Bên B từ chối thực hiện hợp đồng, Bên B mất số tiền đặt cọc;
1. Nếu Bên A từ chối thực hiện hợp đồng, Bên A phải trả lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tiền đặt cọc cho Bên B;
1. Trường hợp không thực hiện được hợp đồng do sự kiện bất khả kháng, Bên A hoàn trả tiền đặt cọc cho Bên B mà không phải trả thêm khoản nào.
ĐIỀU 3. LỊCH THANH TOÁN
3.1. Hình thức thanh toán: chuyển khoản. Hai bên thống nhất thanh toán không dùng tiền mặt.
3.2. Lịch thanh toán:
	Đợt
	Tỷ lệ
	Số tiền (đồng)
	Điều kiện thanh toán
	Thời hạn

	1
	
	
	Đặt cọc sau khi ký hợp đồng
	

	2
	
	
	Sau khi giao hàng đợt 1 và ký Biên bản giao nhận
	

	3
	
	
	Sau khi giao đủ hàng và ký Biên bản nghiệm thu
	

	4
	
	
	Sau khi hết thời hạn bảo hành
	


3.3. Bên A xuất hóa đơn điện tử hợp lệ tương ứng với từng đợt giao hàng theo quy định của pháp luật.
3.4. Bên B chậm thanh toán quá ….. ngày, Bên A có quyền tạm dừng giao hàng đợt tiếp theo mà không bị coi là vi phạm hợp đồng.
ĐIỀU 4. GIAO NHẬN HÀNG HÓA
4.1. Lịch giao hàng:
	Đợt
	Nội dung hàng hóa
	Số lượng
	Thời gian giao
	Địa điểm giao

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


4.2. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ do Bên ……………. chịu.
4.3. Mỗi đợt giao hàng, hai bên lập Biên bản giao nhận hàng có chữ ký của đại diện hai bên.
4.4. Thời điểm chuyển rủi ro: rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa chuyển từ Bên A sang Bên B kể từ thời điểm hai bên ký Biên bản giao nhận của từng đợt.
ĐIỀU 5. BẢO LƯU QUYỀN SỞ HỮU
5.1. Quyền sở hữu hàng hóa chỉ chuyển từ Bên A sang Bên B khi Bên B thanh toán đầy đủ giá trị hợp đồng.
5.2. Trong thời gian chưa thanh toán đủ, Bên B không được bán, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt hàng hóa dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có văn bản đồng ý của Bên A.
5.3. Bên B có trách nhiệm bảo quản hàng hóa, mua bảo hiểm cho hàng hóa (nếu hai bên thỏa thuận) và thông báo ngay cho Bên A khi hàng hóa bị hư hỏng, mất mát hoặc bị kê biên.
5.4. Trường hợp Bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán quá ….. ngày, Bên A có quyền thu hồi hàng hóa chưa được thanh toán. Việc thu hồi không làm chấm dứt nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của Bên B.
(Lưu ý: khoản 5.1 quy định thời điểm chuyển quyền sở hữu, khác với khoản 4.4 quy định thời điểm chuyển rủi ro. Hai nội dung này độc lập với nhau và cần giữ tách bạch.)
ĐIỀU 6. KIỂM TRA, NGHIỆM THU VÀ BẢO HÀNH
6.1. Bên B kiểm tra hàng hóa về số lượng, chủng loại, quy cách tại thời điểm nhận từng đợt.
6.2. Với khiếm khuyết không thể phát hiện tại thời điểm nhận, Bên B khiếu nại trong vòng ….. ngày kể từ ngày nhận hàng.
6.3. Sau khi giao đủ hàng, hai bên lập Biên bản nghiệm thu tổng thể.
6.4. Thời hạn bảo hành: ….. tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu. Phạm vi bảo hành: ……………………..
ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
7.1. Bên A: giao hàng đúng lịch tại Điều 4; xuất hóa đơn hợp lệ; thực hiện bảo hành; được nhận thanh toán đúng lịch tại Điều 3; được tạm dừng giao hàng và thu hồi hàng theo Điều 3.4 và Điều 5.4.
7.2. Bên B: đặt cọc và thanh toán đúng hạn; nhận hàng và kiểm tra trong thời hạn quy định; bảo quản hàng hóa theo Điều 5.3; được yêu cầu bảo hành.
ĐIỀU 8. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
8.1. Bên A chậm giao hàng chịu phạt ….. % giá trị phần hàng hóa giao chậm cho mỗi ….. ngày chậm. Tổng mức phạt không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
8.2. Bên B chậm thanh toán chịu phạt ….. % giá trị khoản tiền chậm thanh toán cho mỗi ….. ngày chậm. Tổng mức phạt không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
8.3. Ngoài mức phạt nêu trên, bên vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 9. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
9.1. Hợp đồng chấm dứt khi hai bên hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ hoặc theo thỏa thuận bằng văn bản.
9.2. Bên A được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên B chậm thanh toán quá ….. ngày. Trong trường hợp này, Bên A có quyền thu hồi hàng hóa chưa thanh toán và Bên B mất tiền đặt cọc.
9.3. Bên B được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên A chậm giao hàng quá ….. ngày. Trong trường hợp này, Bên A hoàn trả tiền đặt cọc và một khoản tiền tương đương theo khoản 2.4 điểm c.
ĐIỀU 10. BẤT KHẢ KHÁNG
Các bên không phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng. Bên gặp sự kiện phải thông báo bằng văn bản trong vòng ….. ngày kèm tài liệu chứng minh.
ĐIỀU 11. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
11.1. Tranh chấp được giải quyết trước hết bằng thương lượng trong thời hạn ….. ngày kể từ ngày một bên gửi thông báo bằng văn bản.
11.2. Trường hợp thương lượng không thành, tranh chấp được giải quyết tại:
☐ Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
☐ Trung tâm Trọng tài ………………………………………………………. theo quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm này.
(Hai bên chỉ chọn một trong hai phương án trên)
ĐIỀU 12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
12.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ.
12.2. Mọi sửa đổi, bổ sung phải lập thành phụ lục có chữ ký của đại diện có thẩm quyền hai bên.
12.3. Hợp đồng lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B

	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	
	

	
	



Lưu ý quan trọng khi sử dụng biểu mẫu
1. Phân biệt chuyển rủi ro và chuyển quyền sở hữu. Khoản 4.4 quy định rủi ro chuyển khi giao hàng, khoản 5.1 quy định quyền sở hữu chỉ chuyển khi thanh toán đủ. Hai điều này khác nhau và cùng tồn tại được: Bên B chịu rủi ro hàng hóa từ khi nhận, nhưng chưa có quyền định đoạt cho đến khi trả hết tiền. Đây là cách bảo vệ bên bán khi bán trả chậm.
1. Điều 5 chỉ phát huy khi hàng hóa nhận diện được. Với hàng có số khung, số máy, số serial thì dễ thu hồi. Với hàng rời đã trộn lẫn vào kho của bên mua thì điều khoản này khó thực hiện trên thực tế. Cân nhắc bổ sung yêu cầu bên mua bảo quản riêng và đánh dấu hàng chưa thanh toán.
1. Trần phạt 8% theo Điều 301 Luật Thương mại 2005 áp dụng cho tổng mức phạt, kể cả khi hợp đồng có nhiều loại vi phạm. Ghi cao hơn thì phần vượt không được chấp nhận.
1. Điều khoản đặt cọc theo Bộ luật Dân sự: bên nhận đặt cọc từ chối thực hiện hợp đồng phải trả lại tiền đặt cọc và một khoản tiền tương đương, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác. Nếu muốn áp dụng mức khác, phải ghi rõ trong hợp đồng.
1. Với hợp đồng trả chậm giá trị lớn, cân nhắc bổ sung biện pháp bảo đảm khác như bảo lãnh ngân hàng hoặc thế chấp tài sản, thay vì chỉ dựa vào bảo lưu quyền sở hữu.
1. Biểu mẫu mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn pháp lý. Với giao dịch giá trị lớn nên có luật sư rà soát trước khi ký.
